TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐẤU CÁC MÔN TẠI HỘI THAO 

NHCSXH NĂM 2015 - KHU VỰC I, II, III, IV
	KHU VỰC I:

	TT
	Giải thưởng
	Tên vận động viên
	Đơn vị

	Môn Kéo co

	1
	Giải Kéo co đồng đội
	Giải Ba
	Đội Kéo co
	Chi nhánh TP. Hà Nội

	
	
	Giải Nhì
	Đội Kéo co
	Hội sở chính

	
	
	Giải Nhất
	Đội Kéo co
	Trung tâm CNTT

	Giải Bóng đá mini 07 người

	2
	Giải Bóng đá Mini 07 người
	Giải Nhì
	Đội bóng đá
	Trung tâm CNTT

	
	
	Giải Nhất
	Đội bóng đá
	Chi nhánh TP. Hà Nội

	Môn tennis

	3
	Giải Tennis đôi Nam trên 45 tuổi
	Gải Ba
	Trần Hữu Ý
	Trung tâm Đào tạo 

	
	
	
	Vương Trọng Việt Anh
	

	
	
	Giải Nhì
	Nguyễn Văn Lý
	Hội sở chính

	
	
	
	Lê Đình Tạo
	

	
	
	Giải Nhất
	Đàm Lê Văn 
	Hội sở chính

	
	
	
	Hà Minh Thoong 
	

	4
	Giải Tennis đôi Nam dưới 45 tuổi
	Giải Ba
	Đinh Quang Hưng
	Trung tâm Đào tạo

	
	
	
	Bùi Thành Tài
	

	
	
	Giải Nhì
	Hà Thụy Anh
	Hội sở chính

	
	
	
	Phan Anh
	

	
	
	Giải Nhất
	Bùi Cao Tuấn
	Chi nhánh TP. Hà Nội

	
	
	
	Hoàng Minh Tuấn
	

	
	
	
	
	

	5
	Giải Tennis đôi Nam - Nữ
	Giải Nhì
	Nguyễn Mạnh Tú
	Hội sở chính

	
	
	
	Vũ Thị Tố Uyên
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Văn Lý
	Hội sở chính

	
	
	
	Nguyễn Hải Anh
	

	Môn Cầu lông

	6
	Giải Cầu lông Đôi Nam trên 46 tuổi
	Giải Nhì
	Nguyễn Văn Tú
	Hội sở chính

	
	
	
	Phan Huy Hoàng
	

	
	
	Giải Nhất
	Đào Hồng Tiến 
	Chi nhánh TP. Hà Nội 

	
	
	
	Nguyễn Văn Chuẩn 
	

	7
	Giải Cầu lông đôi Nữ trên 46 tuổi
	Giải Ba
	Hoàng Thị Sen
	Trung tâm Đào tạo

	
	
	
	Phạm Thị Thanh
	

	
	
	Giải Nhì
	Phạm Thị Lý
	Trung tâm Đào tạo

	
	
	
	Chử Thị Vương
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Thị Liễu
	Hội sở chính

	
	
	
	Hoàng Thị Hà
	

	8
	Giải Cầu lông đôi Nam - Nữ trên 46 tuổi.
	Giải Ba
	Nguyễn Văn Tú
	Hội sở chính

	
	
	
	Trịnh Kim Hiền
	

	
	
	Giải Nhì
	Phan Huy Hoàng
	Hội sở chính

	
	
	
	Nguyễn Thị Liễu
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Văn Chuẩn
	Chi nhánh TP. Hà Nội

	
	
	
	Bùi Thị Chinh
	

	9
	Giải Cầu lông đôi Nam từ 36 đến 45 tuổi.
	Giải Ba
	Nguyễn Hữu Đông
	Chi nhánh TP. Hà Nội

	
	
	
	Nguyễn Văn Sơn
	

	
	
	Giải Nhì
	Vũ Văn Ý
	Chi nhánh TP. Hà Nội

	
	
	
	Đặng Công Sơn
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Trung Kiên
	Hội sở chính

	
	
	
	Nguyễn Thành Trung
	

	10
	Giải Cầu lông đôi Nam - Nữ từ 36 tuổi đến 45 tuổi.
	Giải Ba
	Vũ Văn Ý
	Chi nhánh TP. Hà Nội

	
	
	
	Nguyễn Thị Hoài Thu
	

	
	
	Giải Nhì
	Lê Văn Dũng
	Hội sở chính

	
	
	
	Vũ Thị Tố Uyên
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Thành Trung
	Hội sở chính

	
	
	
	Lê Thị Hạ
	

	11
	Giải Cầu lông đôi Nam dưới 35 tuổi
	Giải Ba
	Lê Ngọc Anh
	Hội sở chính

	
	
	
	Lê Văn Dũng
	

	
	
	Giải Nhì
	Bùi Cao Tuấn
	Hà Nội

	
	
	
	Đoàn Việt Dũng
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Đắc Vững
	Trung tâm CNTT

	
	
	
	Bùi Thành Vĩnh
	

	12
	Giải Cầu lông đôi Nữ dưới 35 tuổi.
	Giải Ba
	Nguyễn Anh Đào
	Hà Nội

	
	
	
	Lê Thị Hạnh Nguyên
	

	
	
	Giải Nhì
	Lê Thị Thảo
	Trung tâm CNTT

	
	
	
	Nguyễn Thị Mai Thỏ
	

	
	
	Giải Nhất
	Lê Thị Hạ
	Hội sở chính

	
	
	
	Nguyễn Thị Hà
	

	13
	Giải Cầu lông đôi Nam - Nữ từ 35 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Đắc Vững
	Trung tâm CNTT

	
	
	
	Nguyễn Thị Thơ
	

	
	
	Giải Nhì
	Lê Ngọc Anh
	Hội sở chính

	
	
	
	Nguyễn Thị Hà
	

	
	
	Giải Nhất
	Bùi Cao Tuấn
	Chi nhánh TP. Hà Nội

	
	
	
	Nguyễn Anh Đào
	

	Môn Bóng bàn

	14
	Giải Bóng bàn đơn Nam trên 46 tuổi
	Giải Ba
	Vũ Xuân Quang
	Trung tâm Đào tạo

	
	
	Giải Nhì
	Đặng Xuân Lâm
	Hội sở chính

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Cảnh Cường
	Hội sở chính

	15
	Giải Bóng bàn đơn Nữ trên 46 tuổi
	Giải Nhì
	Chữ Thị Vương
	Trung tâm Đào tạo

	
	
	Giải Nhất
	Đỗ Thanh Hiền
	Chi nhánh TP. Hà Nội

	16
	Giải Bóng bàn đôi Nam - Nữ trên 45 tuổi
	Giải Nhì


	Vũ Xuân Quang
	Trung tâm Đào tạo

	
	
	
	Chử Thị Vương
	

	
	
	Giải Nhất
	Phạm Vũ Hùng
	Chi nhánh TP. Hà Nội

	
	
	
	Đỗ Thanh Hiền
	

	17
	Giải Bóng bàn đơn Nữ dưới 45 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Anh Đào
	Chi nhánh TP. Hà Nội

	
	
	Giải Nhì
	Cao Thị Minh Hạnh
	Hội sở chính

	
	
	Giải Nhất
	Trần Thanh Phương
	Chi nhánh TP. Hà Nội

	18
	Giải Bóng bàn đôi Nam dưới 45
	Giải Ba
	Đặng Ngọc Tú
	Chi nhánh TP. Hà Nội

	
	
	
	Nguyễn Toàn Thắng
	

	
	
	Giải Nhì
	Phạm Vũ Hùng
	Chi nhánh TP. Hà Nội

	
	
	
	Nguyễn Văn Hưng
	


	
	
	Giải Nhất
	Phạm Trung Hiếu
	Chi nhánh TP. Hà Nội

	
	
	
	Nguyễn Hùng Sơn
	

	19
	Giải Bóng bàn đôi Nam - Nữ dưới 45
	Giải Ba
	Nguyễn Hùng Sơn
	Chi nhánh TP. Hà Nội

	
	
	
	Trần Thị Thu Giang
	

	
	
	Giải Nhì
	Đặng Ngọc Tú
	Chi nhánh TP. Hà Nội

	
	
	
	Trần Thanh Phương
	

	
	
	Giải Nhất
	Đặng Xuân Lâm
	Hội sở chính

	
	
	
	Hoàng Thị Chương
	

	20
	Giải phong trào
	
	Sở Giao dịch,

	21
	Giải phong cách
	
	Trung tâm Đào tạo

	22
	Giải Ba toàn đoàn
	
	Trung tâm CNTT

	23
	Giải Nhì toàn đoàn
	
	Hội sở chính

	24
	Giải Nhất toàn đoàn
	
	Chi nhánh TP. Hà Nội

	KHU VỰC II

	TT
	Giải thưởng
	Tên vận động viên
	Đơn vị

	Môn Kéo co

	1
	Giải Kéo co đồng đội
	Giải Ba
	Đội kéo co
	Lai Châu

	
	
	Giải Nhì
	Đội kéo co
	Yên Bái

	
	
	Giải Nhất
	Đội kéo co
	Bắc Giang

	Giải Bóng đá Mini 07 người

	2
	Giải Bóng đá Mini 07 người
	Giải Ba
	Đội bóng đá
	Bắc Giang

	
	
	Giải Nhì
	Đội bóng đá
	Hòa Bình

	
	
	Giải Nhất
	Đội bóng đá
	Yên Bái

	Môn Tennis

	3
	Giải Tennis Đôi Nam dưới 45 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Phương Bắc
	Bắc Giang

	
	
	
	Nguyễn Thanh Bình
	

	
	
	Giải Nhì
	Lê Xuân Thọ
	Lào Cai

	
	
	
	Trần Duy Đông
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Văn Thiệu
	Hòa Bình
Bắc Giang

	
	
	
	Nguyễn Phương Bắc
	

	Môn Cầu Lông

	4
	Giải Cầu lông Đôi Nam trên 46 tuổi
	Giải Ba
	Lò Thuận Hải
	Sơn La

	
	
	
	Lò Khắc Đoạn
	

	
	
	Giải Nhì
	Tòng Văn Xiên
	Điện Biên

	
	
	
	Lò Văn Hạt
	

	
	
	Giải Nhất
	Đàm Xuân Triệu
	Điện Biên

	
	
	
	Nguyễn Văn Hồng
	


	5
	Giải Cầu lông Đôi Nam từ 36 đến 45tuổi
	Giải Ba
	Trần Văn Dùng
	Bắc Ninh

	
	
	
	Phạm Văn Dương
	

	
	
	Giải Nhì
	Nguyễn Văn Lâm
	Điện Biên

	
	
	
	Nguyễn Phú Kiêm
	

	
	
	Giải Nhất
	Lù Văn Chánh
	Điện Biên

	
	
	
	Đàm Quốc Tuấn
	

	6
	Giải Cầu lông Đôi Nam dưới 35 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Minh Đức
	Điện Biên

	
	
	
	Phạm Công Chinh
	

	
	
	Giải Nhì
	Cầm Văn Sơn
	Sơn La

	
	
	
	Lò Đức Hiệp
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Xuân Thắng
	Điện Biên

	
	
	
	Lê Xuân Khánh
	

	7
	Giải Cầu lông Đôi Nam - Nữ trên 46 tuổi.
	Giải Ba
	Lò Thị Hải
	Sơn La

	
	
	
	Cầm Thị Kim
	

	
	
	Giải Nhì
	Đàm Xuân Triệu
	Điện Biên

	
	
	
	Lường Thị Yến
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Văn Hồng
	Điện Biên

	
	
	
	Nguyễn Thị Thủy
	

	8
	Giải Cầu lông Đôi Nam - Nữ từ 36 đến 45 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Thanh Hà
	Lai Châu

	
	
	
	Vũ Thị Hoa
	

	
	
	Giải Nhì
	Hán Quang Hưng
	Lai Châu

	
	
	
	Vũ Thị Thúy Hà
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Xuân Thắng
	Điện Biên

	
	
	
	Nguyễn Thị Hải Hằng
	

	9
	Giải Cầu lông Đôi Nam - Nữ dưới 35 tuổi
	Giải Ba
	Lê Xuân Khánh
	Điện Biên

	
	
	
	Lò Thị Hương
	

	
	
	Giải Nhì
	Lò Đức Hiệp
	Sơn La

	
	
	
	Bùi Thị Hà Thành
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Xuân Thắng
	Điện Biên

	
	
	
	Nguyễn Thị Hải Hằng
	

	Môn Bóng bàn

	10
	Giải Bóng bàn đơn Nữ dưới 45 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Thị Yến
	Lai Châu

	
	
	Giải Nhì
	Bùi Thị Hà Thành
	Sơn La

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Thị Mai Hà
	Hòa Bình

	11
	Giải Bóng bàn đơn Nam trên 46 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Văn Chương
	Hòa Bình

	
	
	Giải Nhì
	Nguyễn Hữu Bình
	Sơn La

	
	
	Giải Nhất
	Võ Hoàng Hải
	Hòa Bình

	12
	Giải Bóng bàn đơn Nam dưới 45 tuổi
	Giải Ba
	Chu Đại Thanh
	Hòa Bình

	
	
	Giải Nhì
	Đỗ Ngọc Thắng
	Lai Châu

	
	
	Giải Nhất
	Sa Văn Hạnh
	Hòa Bình

	13
	Giải Bóng bàn đôi Nam trên 46 tuổi
	Giải Ba
	Ngô Thanh Cường
	Điện Biên

	
	
	
	Tòng Văn Xiên
	

	
	
	Giải Nhì
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Hòa Bình

	
	
	
	Võ Hoàng Hà
	

	
	
	Giải Nhất
	Vũ Đình Đoài
	Hòa Bình

	
	
	
	Võ Hoàng Hải
	

	14
	Giải Bóng bàn đôi nam dưới 45
	Giải Ba
	Nguyễn Đức Chiến
	Lào Cai

	
	
	
	Trần Ngọc Thắng
	

	
	
	Giải Nhì
	Nguyễn Đức Long
	Bắc Ninh

	
	
	
	Nguyễn Anh Tuấn
	

	
	
	Giải Nhất
	Chu Đại Thanh
	Hòa Bình

	
	
	
	Nguyễn Đình Hoàng
	

	15
	Giải Bóng bàn đôi Nữ dưới 45
	Giải Ba
	Lê Thị Thanh Liễu
	Sơn La

	
	
	
	Nguyễn Thị Vân Anh
	

	
	
	Giải Nhì
	Đỗ Thùy Linh
	Lai Châu

	
	
	
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Thị Yến
	Lai Châu

	
	
	
	Vũ Thị Hoa
	

	16
	Giải Bóng bàn đôi Nam - Nữ dưới 45
	Giải Ba
	Nguyễn Duy Hưng
	Lào Cai

	
	
	
	Đỗ Thùy Linh
	

	
	
	Giải Nhì
	Trịnh Trọng Tấn
	Lai Châu

	
	
	
	Vũ Thị Hoa
	

	
	
	Giải Nhất
	Sa Văn Hạnh
	Hòa Bình

	
	
	
	Nguyễn Thị Mai Hà
	

	17
	Giải Phong Trào
	
	Bắc Ninh

Bắc Giang

Lào Cai

Yên Bái

	18
	Giải Ba toàn đoàn
	
	Lai Châu

	19
	Giải Nhì toàn đoàn
	
	Hòa Bình

	20
	Giải Nhất toàn đoàn
	
	Điện Biên

	KHU VỰC III

	TT
	Giải thưởng
	Tên vận động viên
	Đơn vị

	Môn Kéo co

	1
	Giải Kéo co đồng đội
	Giải Ba
	Đội kéo co
	Bắc Kạn

	
	
	Giải Nhì
	Đội kéo co
	Tuyên Quang

	
	
	Giải Nhất
	Đội kéo co
	Thái Nguyên

	Giải Bóng đá Mini 07 người

	2
	Giải Bóng đá Mini 07 người
	Giải Ba
	Đội bóng đá
	BắcKạn

	
	
	Giải Nhì
	Đội bóng đá
	Hòa Bình

	
	
	Giải Nhất
	Đội bóng đá
	Yên Bái

	Môn Tennis

	3
	Giải Tennis Đôi Nam dưới 45 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Văn Lương
	Thái Nguyên

	
	
	
	Nguyễn Phúc Huệ
	

	
	
	Giải Nhì
	Trần Hùng Quang
	Cao Bằng

	
	
	
	Nguyễn Ngọc Hùng
	

	
	
	Giải Nhất
	Phạm Văn Phương
	Thái Nguyên

	
	
	
	Hoàng Ngọc Tú
	

	Môn Cầu Lông

	4
	Giải Cầu lông Đôi Nam trên 46 tuổi
	Giải Ba
	Lê Văn Chương
	Cao Bằng

	
	
	
	Vũ Ngọc Hùng
	

	
	
	Giải Nhì
	Nguyễn Văn Hùng
	Thái Nguyên

	
	
	
	Trần Quốc Toản
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Minh Khương
	Lạng Sơn

	
	
	
	Trịnh Xuân Hùng
	

	5
	Giải Cầu lông Đôi Nam - Nữ trên 46 tuổi
	Giải Ba
	Nông Vĩnh Bình
	Bắc Kạn

	
	
	
	Hoàng Thị Huyên
	

	
	
	Giải Nhì
	Lê Văn Chương
	Cao Bằng

	
	
	
	Vũ Thị Đông
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Văn Hùng
	Thái Nguyên

	
	
	
	Trần Thị Len
	

	6
	Giải Cầu lông Đôi Nữ từ 36 đến 45 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Thị Mười
	Thái Nguyên

	
	
	
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	

	
	
	Giải Nhì
	Trần Thị Len
	Thái Nguyên

	
	
	
	Trần Thị Hương
	

	
	
	Giải Nhất
	Vũ Thị Đông
	Cao Bằng

	
	
	
	Hoàng Thị Dung Hòa
	

	7
	Giải Cầu lông Đôi Nam từ 36 đến 45 tuổi.
	Giải Ba
	Nguyễn Thành Hưng
	Vĩnh Phúc

	
	
	
	Nguyễn Tiến Thành
	

	
	
	Giải Nhì
	Đinh Mai Phong
	Cao Bằng

	
	
	
	Nông Văn Đào
	

	
	
	Giải Nhất
	Vương Văn Minh
	Lạng Sơn

	
	
	
	Vi Duy Thuận
	

	8
	Giải Cầu lông Đôi Nam - Nữ từ 36 đến 45 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Văn Lương
	Thái Nguyên

	
	
	
	Hoàng Thu Nga
	

	
	
	Giải Nhì
	Đinh Mai Phong
	Cao Bằng

	
	
	
	Hoàng Dung Hòa
	

	
	
	Giải Nhất
	Vương Văn Minh
	Lạng Sơn

	
	
	
	Nguyễn Thi Sao Mai
	

	9
	Giải Cầu lông Đôi Nam dưới 35 tuổi
	Giải Ba
	Hoàng Huỳnh
	Phú Thọ

	
	
	
	Nguyễn Văn Quý
	

	
	
	Giải Nhì
	Phạm Thế Khoái
	Thái Nguyên

	
	
	
	Nguyễn Văn Lợi
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Thạch Lam
	Lạng Sơn

	
	
	
	Lương Cao Cường
	

	10
	Giải Cầu lông Đôi Nữ dưới 35 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Thị Sao Mai
	Lạng Sơn

	
	
	
	Bế Thị Nguyệt
	

	
	
	Giải Nhì
	Chu Thị Đan
	Hà Giang

	
	
	
	Hoàng Bích Thủy
	

	
	
	Giải Nhất
	Hoàng Thu Nga
	Thái Nguyên

	
	
	
	 Nguyễn Thị Hường
	

	11
	Giải Cầu lông Đôi Nam - Nữ dưới 35 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Quang Hưng
	Thái Nguyên

	
	
	
	Nguyễn Thị Hường
	

	
	
	Giải Nhì
	Đặng Ngọc Thanh
	Bắc Kạn

	
	
	
	Đinh Mai Hương
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Thạch Lam
	Lạng Sơn

	
	
	
	Bế Thị Nguyệt
	

	Môn Bóng bàn

	12
	Giải Bóng bàn đôi Nam dưới 45 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Tiến Tuấn
	Hà Giang

	
	
	
	Vũ Tuấn Hùng
	

	
	
	Giải Nhì
	Trần Hiến Thành
	Thái Nguyên

	
	
	
	Phạm Thế Vinh
	

	
	
	Giải Nhất
	Phạm Văn Lương
	Tuyên Quang

	
	
	
	Phạm Ngọc Xuân
	

	13
	Giải Bóng bàn đôi Nữ dưới 45 tuổi
	Giải Ba
	Trịnh Thị Nhung
	Bắc Kạn

	
	
	
	Hà Thị Hiển
	

	
	
	Giải Nhì
	Đinh Thị Hồng Thúy
	Tuyên Quang

	
	
	
	Mầu Thị Thu Huyền
	

	
	
	Giải Nhất
	Bế Thị Hương
	Lạng Sơn

	
	
	
	Nguyễn Thu Hải
	

	14
	Giải Bóng bàn đôi Nam - Nữ dưới 45 tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Trung Hiếu
	Lạng Sơn

	
	
	
	Triệu Thị Hồng Hải
	

	
	
	Giải Nhì
	Phạm Ngọc Xây
	Tuyên Quang

	
	
	
	Đinh Thị Hồng Thúy
	

	
	
	Giải Nhất
	Lại Đức Công
	Bắc Kạn

	
	
	
	Vũ Thị Anh Đào
	

	15
	Giải Bóng bàn đơn Nam trên 45 tuổi
	Giải Nhì
	Trần Việt Sơn
	Lạng Sơn

	
	
	Giải Nhất
	Trần Hùng
	Tuyên Quang

	16
	Giải Bóng bàn đơn Nam dưới 45 tuổi
	Giải Ba
	Đào Anh Văn
	 Vĩnh Phúc

	
	
	Giải Nhì
	Vũ Tuấn Hùng
	Hà Giang

	
	
	Giải Nhất
	Phạm Văn Lương
	Tuyên Quang

	17
	Giải Bóng bàn đơn Nữ trên 46 tuổi
	Giải Ba
	Trần Thị Len
	Thái Nguyên

	
	
	Giải Nhì
	Trịnh Thị Nhung
	Bắc Kạn

	
	
	Giải Nhất
	Lại Thị Tuyết
	Phú Thọ

	18
	Giải Bóng bàn đơn Nữ dưới 45
	Giải Ba
	Triệu Thị Hồng Hải
	Lạng Sơn

	
	
	Giải Nhì
	Vũ Thị Anh Đào
	Bắc Kạn

	
	
	Giải Nhất
	Lê Thị Hải
	Hà Giang

	19
	Giải Phong Trào
	
	Hà Giang

Phú Thọ

Vĩnh Phúc

Tuyên Quang

	20
	Giải Phong cách
	
	Cao Bằng

	21
	Giải Ba toàn đoàn
	
	Bắc Kạn

	22
	Giải Nhì toàn đoàn
	
	Lạng Sơn

	23
	Giải Nhất toàn đoàn
	
	Thái Nguyên

	KHU VỰC IV

	TT
	Giải thưởng
	Tên vận động viên
	Đơn vị

	Môn Kéo co

	1
	Giải Kéo co đồng đội
	Giải Ba
	Đội kéo co
	Nam Định

	
	
	Giải Nhì
	Đội kéo co chi nhánh
	Hải Phòng

	
	
	Giải Nhất
	Đội kéo co Chi nhánh
	Quảng Ninh

	Giải Bóng đá Mini 07 người

	2
	Giải Bóng đá Mini 07 người
	Giải Ba
	Đội bóng đá
	Nam Định

	
	
	Giải Nhì
	Đội bóng đá
	Hưng Yên

	
	
	Giải Nhất
	Đội bóng đá
	Quảng Ninh

	Môn Tennis

	3
	Giải Tenis Đôi Nam - Nữ
	Giải Nhì
	Vũ Trung Dũng
	Hải Dương

	
	
	
	Trương T Hồng Nhung
	

	
	
	Giải Nhất
	Lê Thị Đức Hạnh
	Quảng Ninh

	
	
	
	Đỗ Xuân Trường
	

	4
	Giải Tenis Đôi Nam dưới 45 tuổi.
	Giải Ba
	Vũ Trung Dũng
	Hải Dương

	
	
	
	Vũ Đức Viện
	

	
	
	Giải Nhì
	Bùi Anh Tuấn
	Ninh Bình

	
	
	
	Đỗ Quang Trung
	

	
	
	Giải Nhất
	Đỗ Xuân Trường
	Quảng Ninh

	
	
	
	Lê Hồng Phú
	

	Môn Cầu Lông

	5
	Giải Cầu lông Đôi Nữ trên 46 tuổi
	Giải Nhì
	Trịnh Thị Chúc
	Hải Phòng

	
	
	
	Dương Thị Ngọt
	

	
	
	Giải Nhất
	Lã Thị Hồng Yến
	Ninh Bình

	
	
	
	Trần Thị Hoà
	

	6
	Giải Cầu lông Đôi Nam - Nữ trên 46 tuổi.
	Giải Nhì
	Trịnh Thị Chúc
	Hải Phòng

	
	
	
	Phạm Văn Vin
	

	
	
	Giải Nhất
	Phạm Thị Tuyết
	Nam Định

	
	
	
	Phạm Thanh Phong
	

	7
	Giải Cầu lông Đôi Nam trên 46 tuổi.
	Giải Ba
	Nguyễn Văn Thành
	Hải Dương

	
	
	
	Cao Quang Hưng
	

	
	
	Giải Nhì
	Phạm Văn Thiêm
	Nam Định

	
	
	
	Phạm Thanh Phong
	

	
	
	Giải Nhất
	Vũ Văn Tĩnh
	Thái Bình

	
	
	
	Trần Văn Giang
	

	8
	Giải Cầu lông Đôi Nữ từ 36 tuổi đến 45
	Giải Ba
	Khương Thị Huệ
	Ninh Bình

	
	
	
	Lê Thị Nga
	

	
	
	Giải Nhì
	Võ Thị Thu Hằng
	Quảng Ninh

	
	
	
	Dương Thị Lý
	

	
	
	Giải Nhất
	Chu Thị Bích Lan
	Hưng Yên

	
	
	
	Nguyễn Thị Thu Thuỷ
	

	9
	Giải Cầu lông Đôi Nam - Nữ từ 36 tuổi đến 45 tuổi.
	Giải Ba
	Võ Thị Thu Hằng
	Quảng Ninh

	
	
	
	Kim Văn Chức
	

	
	
	Giải Nhì
	Tạ Minh Thuấn
	Hưng Yên

	
	
	
	Chu Thị Bích Lan
	

	
	
	Giải Nhất
	Phạm Văn Long
	Thái Bình

	
	
	
	Đặng Thị Minh Nguyệt
	

	10
	Giải Cầu lông Đôi Nam từ 36 tuổi - 45 tuổi.
	Giải Ba
	Cao Quang Hưng
	Hải Dương

	
	
	
	Vũ Lê Hồng Sơn
	

	
	
	Giải Nhì
	Phạm Văn Nam
	Nam Định

	
	
	
	Trần Văn Ngọc
	

	
	
	Giải Nhất
	Phạm Văn Long
	Thái Bình

	
	
	
	Trần Văn Giang
	

	11
	Giải Cầu lông Đôi Nữ từ 35 tuổi trở xuống.
	Giải Ba
	Lã Thị Bích Hường
	Ninh Bình

	
	
	
	Khương Thị Huệ
	

	
	
	Giải Nhì
	Trần Thị Ánh Tuyết
	Hà Nam

	
	
	
	Đặng Thuỳ Linh
	

	
	
	Giải Nhất
	Phạm Thị Ngọc Oanh
	Thái Bình

	
	
	
	Đặng Thị Minh Nguyệt
	

	12
	Giải Cầu lông Đôi Nam - Nữ từ 35 tuổi trở xuống.
	Giải Ba
	Dương Thị Ngọt
	Hải Phòng

	
	
	
	Vũ Minh Tuấn
	

	
	
	Giải Nhì
	Lã Thị Hồng Yến
	Ninh Bình

	
	
	
	Trần Thành Sơn
	

	
	
	Giải Nhất
	Dương Thị Lý
	Quảng Ninh

	
	
	
	La Xuân Việt
	

	13
	Giải Cầu lông Đôi Nam từ 35 tuổi trở xuống.
	Giải Ba
	Vũ Minh Tuấn
	Hải Phòng

	
	
	
	Nguyễn Hải Tuyên
	

	
	
	Giải Nhì
	Bùi Việt Tiệp
	Hưng Yên

	
	
	
	Nguyễn Quốc Thái
	

	
	
	Giải Nhất
	La Xuân Việt
	Quảng Ninh

	
	
	
	Lê Khánh Trình
	

	Môn Bóng Bàn

	14
	Giải Bóng bàn đơn Nữ trên 46  tuổi.
	Giải Nhì
	Lã Thị Hồng Yến
	Ninh Bình

	
	
	Giải Nhất
	Phạm Thị Phương
	Nam Định

	15
	Giải Bóng bàn đơn Nam trên 46  tuổi.
	Giải Ba
	Nguyễn Phương Đông
	Hà Nam

	
	
	Giải Nhì
	Lương Khánh Toàn
	Thái Bình

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Xuân Tỉnh
	Hưng Yên

	16
	Giải Bóng bàn Đôi Nam trên 46  tuổi.
	Giải Ba
	Vũ Quốc Hùng
	Ninh Bình

	
	
	
	Đoàn Văn Nguyên
	

	
	
	Giải Nhì
	Phạm Văn Đức
	Hưng Yên

	
	
	
	Nguyễn Xuân Tỉnh
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Phương Đông
	Hà Nam

	
	
	
	Lê Văn Xuyên
	

	17
	Giải Bóng bàn đơn Nữ dưới 45 tuổi
	Giải Ba
	Bùi Thị Thu Hà
	Hải Dương

	
	
	Giải Nhì
	Tống Kiều Uyên
	Nam Định

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Thị Tố Yến
	Ninh Bình

	18
	Giải Bóng bàn đơn Nam dưới 45  tuổi
	Giải Ba
	Nguyễn Tiến Tú
	Hải Dương

	
	
	Giải Nhì
	Vũ Ngọc Nam
	Hưng Yên

	
	
	Giải Nhất
	Trần Anh Đức
	Hà Nam

	19
	Giải Bóng bàn Đôi Nữ dưới 45 tuổi
	Giải Ba
	Lê Thị Kim Dung
	Hà Nam

	
	
	
	Cao Thị Trinh
	

	
	
	Giải Nhì
	Tống Kiều Uyên
	Nam Định

	
	
	
	Trịnh Thuý Hoàn
	

	
	
	Giải Nhất
	Trần Thị Kim Hoàn
	Hưng Yên

	
	
	
	Lê Thị Liên
	

	20
	Giải Bóng bàn Đôi Nam - Nữ dưới 45 tuổi
	Giải Ba
	Phạm Thanh Phong
	Nam Định

	
	
	
	Phạm Thị Phương
	

	
	
	Giải Nhì
	Vũ Văn Quang
	Ninh Bình

	
	
	
	Nguyễn Thị Tố Yến
	

	
	
	Giải Nhất
	Trần Anh Đức
	Hà Nam

	
	
	
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	

	21
	Giải Bóng bàn Đôi Nam dưới 45 tuổi
	Giải Ba
	Vũ Văn Nam
	Hưng Yên

	
	
	
	Đặng Chiến Công
	

	
	
	Giải Nhì
	Nguyễn Hữu Đại
	Hải Dương

	
	
	
	Tăng Văn Dũng
	

	
	
	Giải Nhất
	Nguyễn Mạnh Cường
	Thái Bình

	
	
	
	Lương Khánh Toàn
	

	
	Giải phong trào
	
	Hải Phòng

Hà Nam

Thái Bình

Hải Dương

	22
	Giải phong cách
	
	Hưng Yên

	23
	Giải Ba toàn đoàn
	
	Ninh Bình

	24
	Giải Nhì toàn đoàn
	
	Nam Định

	25
	Giải Nhất toàn đoàn
	
	Quảng Ninh
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